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TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN 

Mã đề 702 

-------------------- 

KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I 

NĂM HỌC 2023 - 2024 

MÔN: Tin học 7 

Thời gian làm bài: 45 phút 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5đ) (Hãy chọn và ghi vào bảng đáp án trước câu trả lời đúng 

nhất!)  

Câu 1. Chọn phương án sai . Nhược điểm của mạng xã hội là 

 A. lan truyền thông tin nhanh chóng và rộng khắp. 

 B. làm ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất và tinh thần của người sử dụng. 

 C. là môi trường lí tưởng cho việc bắt nạt và đe dọa trực tuyến. 

 D. được sử dụng để lấy cắp dữ liệu. 

Câu 2. Thiết bị phổ biến nhất được sử dụng để nhập dữ liệu số và văn bản vào máy tính là 

gì? 

 A. Bàn phím. B. Máy vẽ đồ thị. C. Máy in. D. Máy quét. 

Câu 3. Chức năng nào sau đây không phải của hệ điều hành? 

 A. Quản lí giao diện giữa người sử dụng và máy tính. 

 B. Tạo và chỉnh sửa nội dung một tệp hình ảnh. 

 C. Điều khiển các thiết bị vào – ra. 

 D. Quản lí các tệp dữ liệu trên đĩa. 

Câu 4. Đâu là tên của một phần mềm diệt virus? 

 A. Paint. B. Excel. C. Word. D. Bkav Home. 

Câu 5. Phương án nào không là tác hại của bệnh nghiện Internet? 

 A. Thiếu kết nối với thế giới thực, mất dần các mối quan hệ bạn bè, người thân. 

 B. Dễ bị lôi kéo vào các việc xấu trên mạng. 

 C. Sức khỏe thể chất và sức khỏe tâm thần giảm sút. 

 D. Tham gia hoạt động thể thao, kết nối giao lưu bạn bè. 

Câu 6. Phương án nào sau đây là phần mở rộng của tệp chương trình máy tính? 

 A. pptx, ppt, odp. B. xlsx, csv, ods. C. docx, rtf, odt. D. com, exe, msi. 

Câu 7. “Đưa thông tin sai sự thật lên mạng, sử dụng thông tin vào mục đích sai trái là hành 

vi bị nghiêm cấm và có thể bị phạt theo quy định của pháp luật sẽ bị xử phạt bao nhiêu 

tiền?”. Theo em điều đó là 

 A. Chỉ bị phạt cảnh cáo. B. 5 – 10 triệu đồng. 

 C. 10 – 20 triệu đồng. D. 20 – 30 triệu đồng. 

Câu 8. Website nào sau đây là mạng xã hội? 

 A. Facebook.com. B. Wikipedia.org. C. Dantri.com. D. Google.com. 

Câu 9. Việc nào sau đây em không nên thực hiện khi giao tiếp qua mạng? 

 A. Dùng ngôn ngữ lịch sự, có văn hóa khi trò chuyện 

 B. Tôn trọng người đang trò chuyện với mình. 

 C. Đối xử với người khác theo cách em muốn được đối xử trực tuyến. 

 D. Viết tất cả các ý kiến của mình bằng chữ hoa để gây ấn tượng. 

Câu 10. Hành động nào sau đây là đúng? 
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 A. Luôn chấp nhận lời mời kết bạn của người lạ. 

 B. Đăng thông tin không đúng về một người bạn cùng lớp lên mạng xã hội. 

 C. Nói với bố mẹ và thầy cô về việc em bị đe dọa qua mạng. 

 D. Chia sẻ cho các bạn những video bạo lực. 

Câu 11. Phương án nào sau đây chỉ gồm các thiết bị vào? 

 A. Bàn phím, chuột. B. Máy quét, màn hình. 

 C. Micro, máy in. D. Máy ảnh kĩ thuật số, loa. 

Câu 12. Phương án nào sau đây là những ví dụ về hệ điều hành? 

 A. Google Docs, Google Sheets, Google Slides. 

 B. Tiktok, Capcut, canva. 

 C. Mircrosoft Word, Mircrosoft Excel, Mircrosoft Power Point. 

 D. Windows, Linux, iOS. 

Câu 13. Tai nghe là loại thiết bị nào? 

 A. Thiết bị vừa vào vừa ra. B. Thiết bị ra. 

 C. Thiết bị vào. D. Thiết bị lưu trữ. 

Câu 14. Khi truy cập mạng để xem tin tức thì ngẫu nhiên xem được một video có hình ảnh 

bạo lực mà em rất sợ. Em nên làm gì? 

 A. Chia sẻ cho bạn bè để doạ các bạn. 

 B. Thông báo cho cha mẹ và thầy cô giáo về điều đó. 

 C. Đóng video lại và tiếp tục xem tin tức coi như không có chuyện gì. 

 D. Mở video đó và xem. 

Câu 15. Phần mềm Paint dùng để làm gì? 

 A. Luyện gõ bàn phím. B. Tính toán. 

 C. Soạn thảo văn bản. D. Vẽ. 

Câu 16. Thông tin có nội dung xấu là gì? 

 A. Thông tin về người tốt việc tốt. 

 B. Thông tin dụ dỗ cá độ bóng đá. 

 C. Thông tin về nội dung học tập 

 D. Thông tin về tuyên truyền pháp luật. 

Câu 17. Phát biểu nào sai trong các phát biểu sau? 

 A. Các mối quan hệ qua mạng thường rộng hơn, đa dạng và khó kiểm soát hơn trong đời thực. 

 B. Giao tiếp trực tiếp đoán được thái độ của người đối diện nhanh hơn. 

 C. Giao tiếp qua mạng tốt hơn giao tiếp trực tiếp. 

 D. Giao tiếp trực tiếp có thể dùng cử chỉ, biểu cảm, hành động để bày tỏ quan điểm quan điểm 

của mình. 

Câu 18. Thuật ngữ nào sau đây dùng để chỉ các thiết bị vào – ra của hệ thống máy tính? 

 A. Màn hình. B. Phần cứng. 

 C. Phần mềm. D. Tài nguyên dùng chung. 

Câu 19. Website nào sau đây là không phải là mạng xã hội? 

 A. YouTube. B. Instagram. C. Zalo. D. Vnexxpress.net. 

Câu 20. Không nên dùng mạng xã hội cho mục đích nào sau đây? 

 A. Giao lưu với bạn bè. 

 B. Bình luận xấu về người khác. 

 C. Học hỏi kiến thức. 

 D. Chia sẻ các hình ảnh phù hợp với mình. 

II. PHẦN TỰ LUẬN 

Câu 21. Em hãy nêu chức năng của hệ điều hành? 

Câu 22. Em hãy nêu các lợi ích và rủi ro khi tham gia vào mạng xã hội.  
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Câu 23. Nếu bạn em bị nghiện Internet, em sẽ làm gì? 

 


